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BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI
TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
Tên dự thảo văn bản: Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ
1. Thủ tục hành chính dư kiến ban hành mới
Thủ tục hành chính: Hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc nội dụng cụ thể của các biện pháp để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên phạm vi toàn quốc hoặc các biện pháp để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên phạm vi toàn quốc hoặc các biện pháp để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương hoặc các biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương hoặc các biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc các biện pháp để thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10, điểm c khoản 2 Điều 14, điểm d khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15): 
Quản lý việc xét, quyết định và sử dụng nguồn kinh phí của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đối với khóa bồi dưỡng, chương trình huấn luyện ngắn hạn; mời chuyên gia giảng dạy, cố vấn; trình diễn, giới thiệu và kết nối công nghệ tại sự kiện quốc tế.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Nhà nước cần quy định minh bạch đối tượng, điều kiện, tiêu chí, hồ sơ, thẩm quyền và quy trình xét hỗ trợ nhằm lựa chọn hoạt động có hiệu quả, tránh hỗ trợ trùng lặp và bảo đảm kiểm soát ngân sách. Nội dung hỗ trợ được đặt ra tại Điều 17 Nghị định 229/2026/NĐ-CP.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Bảo đảm quyền tiếp cận chính sách hỗ trợ bình đẳng, được nộp hồ sơ, được đánh giá theo tiêu chí công khai và được thông báo quyết định. Tổ chức có nghĩa vụ kê khai trung thực, chứng minh năng lực, tính hợp pháp của công nghệ và nguồn kinh phí, thực hiện cam kết sản phẩm, quyết toán theo quy định.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Quy định TTHC giúp tổ chức biết trước nghĩa vụ và cơ quan có thẩm quyền có căn cứ kiểm tra, quyết định hỗ trợ, bảo đảm quyền giải trình và giảm tùy nghi khi đánh giá.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Việc cấp kinh phí công cho từng đề xuất cần có hồ sơ, khâu kiểm tra, đánh giá, thẩm định và quyết định hành chính; chỉ ban hành tiêu chí nội bộ không đủ để bảo đảm công khai, kiểm soát và quyền tiếp cận của tổ chức.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản: Điều 29 và các Điều 30–37, 38–39 


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có □       Không 
Có thể đặt hàng/triển khai trực tiếp hoặc hỗ trợ qua nhiệm vụ KH&CN, và sử dụng dữ liệu sẵn có thay hồ sơ giấy. Tuy nhiên, đối với hoạt động do tổ chức chủ động đề xuất, cần một quy trình xét hỗ trợ minh bạch. Kiến nghị không lập thêm thủ tục hay vòng xét chọn thứ hai khi hoạt động được tổ chức theo phương thức nhiệm vụ KH&CN.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: TTHC phục vụ thực hiện chính sách phát triển KH&CN, bảo đảm cơ hội tiếp cận hỗ trợ theo điều kiện công khai. Cần tiếp tục bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, minh bạch, không đặt điều kiện vượt thẩm quyền khi hoàn thiện.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □   Không 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒       Không □
Nêu rõ lý do: Đã phản ánh mục đích tại Điều 17 Nghị định 229/2026/NĐ-CP, bao quát khóa học, chuyên gia và hoạt động kết nối công nghệ quốc tế. Đề nghị sử dụng một tên thống nhất trong biểu mẫu, quyết định công bố và cổng dịch vụ công.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒     Không □
Nêu rõ lý do: Dự thảo có các bước: thông báo hỗ trợ (Điều 30); nộp/tiếp nhận (31); kiểm tra hợp lệ (32); đánh giá (Điều 29 khoản 9–10 và 33); thẩm định kinh phí (35); phê duyệt (36); thông báo (37); cấp kinh phí, hợp đồng (38–39).

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒       Không □
Nêu rõ lý do: Tổ chức nộp hồ sơ, tài liệu và giải trình, bổ sung đúng hạn; Quỹ kiểm tra tính hợp lệ, mời chuyên gia và thực hiện thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không ☒
Nêu rõ lý do: Quỹ chủ trì giải quyết.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không ☒
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không ☒


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒       Không □

	Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒
Điện tử ☒
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒       Không □
Nêu rõ lý do:

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác nhận nhu cầu, chủ thể, phạm vi hoạt động và nội dung đề nghị Quỹ hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Mẫu thống nhất để xác định người đề nghị, trách nhiệm kê khai và thuận tiện xử lý điện tử.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh đề xuất hỗ trợ

	- Nêu rõ lý do quy định: Làm rõ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, tiến độ, sản phẩm và tính khả thi; là tài liệu cốt lõi để chấm điểm.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Cấu trúc thống nhất để đối chiếu tiêu chí 100 điểm, không yêu cầu viết lại nội dung đã có trên dữ liệu dùng chung.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Thuyết minh năng lực tổ chức đăng ký/phối hợp

	- Nêu rõ lý do quy định: Chứng minh khả năng tổ chức khóa học, điều phối nguồn lực và thực hiện cam kết.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Cần đánh giá tiêu chí năng lực tổ chức; tránh đòi lại giấy tờ hoặc thông tin đã công khai/được kết nối.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Hồ sơ chuyên môn, đồng ý/thư mời chuyên gia 
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác minh chuyên môn, sự tham gia thực tế và trách nhiệm của chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn, cố vấn.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Bảo đảm tính xác thực và khả thi; cần ghi rõ áp dụng có điều kiện để không tạo hồ sơ bắt buộc cho hoạt động không mời chuyên gia.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5: Kế hoạch tuyển chọn, quản lý người tham gia, đánh giá kết quả
	- Nêu rõ lý do quy định: Làm rõ đối tượng thụ hưởng, quy trình lựa chọn, theo dõi và đánh giá kết quả đầu vào/đầu ra.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Để kiểm chứng hiệu quả và đầu ra; kiến nghị không bắt buộc kế hoạch tuyển sinh học viên đối với đề xuất chỉ tham gia sự kiện quốc tế.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác định khoản chi hợp lý, trần chi, nguồn kinh phí và khả năng cân đối, phòng ngừa trùng lặp
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Căn cứ thẩm định tài chính; không đặt tỷ lệ đối ứng bắt buộc nếu pháp luật không quy định.

	g) Tên thành phần hồ sơ 7: Giấy tờ pháp lý/chức năng; thỏa thuận phối hợp
	- Nêu rõ lý do quy định: Kiểm chứng tư cách, chức năng và trách nhiệm phối hợp, sử dụng cơ sở vật chất/đồng tài trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Bảo đảm tổ chức đủ tư cách, đồng thời thực hiện nguyên tắc dữ liệu một lần.

	h) Tên thành phần hồ sơ 8: Tài liệu riêng cho sự kiện quốc tế
	- Nêu rõ lý do quy định: Xác minh sự kiện, thư mời, công nghệ, quyền sở hữu/sử dụng, kế hoạch trình diễn, an toàn và kết nối đối tác.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Phù hợp rủi ro đặc thù hoạt động ở nước ngoài; tránh áp dụng cho khóa bồi dưỡng trong nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☒       Không □
Nêu rõ:

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có ☒       Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 26 ngày làm việc
Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân theo dõi.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có ☒       Không □
Lý do quy định: Không áp dụng cơ chế liên thông nhiều cơ quan trong quy trình đề xuất. Quỹ thực hiện các bước theo thẩm quyền; ý kiến tư vấn độc lập không phải một TTHC khác. Cần công khai thời hạn từng khâu trong quy chế vận hành, tránh việc thời gian lấy ý kiến kéo dài không kiểm soát.

	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒    Nước ngoài ☒
Mô tả rõ: Khoản 1 Điều 29 xác định tổ chức KH&CN, đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức khác có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực nghiên cứu. 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc ☒ Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒       Không □
Lý do quy định: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là cơ quan hỗ trợ đối với Điều 29

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không ☒ 
Nêu rõ lý do:


	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒        Có □
- Phí: Không ☒        Có □
- Chi phí khác: Không ☒        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có ☒        Không □
Lý do: Bảo đảm các mẫu nhất quán với điều kiện riêng, không yêu cầu khai thông tin trùng giữa NCNL-26, 27, 29, 30.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin tổ chức, người đại diện, đề nghị hỗ trợ, cam kết; cần để xác định yêu cầu và trách nhiệm
Lý do quy định: Cần để đánh giá chuyên môn.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thuyết minh đề xuất hỗ trợ 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nội dung, mục tiêu, kế hoạch, đối tượng, sản phẩm, kết quả
Lý do quy định: Cần để đánh giá chuyên môn.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Thuyết minh năng lực của tổ chức đăng ký và tổ chức phối hợp 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Năng lực và phối hợp
Lý do quy định: Phục vụ xác thực, đánh giá và thẩm định. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	đ) Tên mẫu đơn, tờ khai 4: Hồ sơ chuyên môn, văn bản đồng ý hoặc thư mời của giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin, cam kết/thư mời chuyên gia 
Lý do quy định: Phục vụ xác thực, đánh giá và thẩm định. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	e) Tên mẫu đơn, tờ khai 5: Kế hoạch tuyển chọn, quản lý người tham gia và đánh giá kết quả
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Người tham gia, cách đánh giá kết quả 
Lý do quy định: Phục vụ xác thực, đánh giá và thẩm định. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	g) Tên mẫu đơn, tờ khai 6: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Dự toán và nguồn kinh phí
Lý do quy định: Phục vụ xác thực, đánh giá và thẩm định. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không ☒

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt 

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☒       Không □
Lý do quy định: Khoản 6, 7, 8 Điều 29 quy định điều kiện theo các loại hình; khoản 9, 10 là tiêu chí, phương pháp chấm điểm và ngưỡng lựa chọn

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Điều kiện hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện và chương trình ngắn hạn
	- Lý do quy định: Bảo đảm chương trình có nội dung, thời lượng, phương pháp, chuẩn đầu ra, khả năng xác thực và đánh giá kết quả; đối với trực tuyến cần lưu vết và bảo đảm chất lượng.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không ☒
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □       Không ☒
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Điều kiện giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia
	- Lý do quy định: Bảo đảm chuyên môn phù hợp, uy tín có thể kiểm chứng, giá trị bổ sung và liêm chính học thuật; quản lý xung đột lợi ích, bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không ☒
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □       Không ☒

	b) Yêu cầu, điều kiện 3: Điều kiện hoạt động tại sự kiện quốc tế
	- Lý do quy định: Bảo đảm sự kiện chính thức; công nghệ, sản phẩm hợp pháp; nhân sự và phương án trình diễn, vận chuyển, sở hữu trí tuệ, an toàn phù hợp.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không ☒
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □       Không ☒

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ☒ Bản điện tử ☒

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không ☒
Lý do:…………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không ☒
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định thời hạn hiệu lực chung cho mọi quyết định. Thời gian, tiến độ triển khai hoạt động và nghĩa vụ của tổ chức xác định trong quyết định phê duyệt, hợp đồng; hợp lý hơn việc áp một thời hạn cố định cho mọi loại hình.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc ☒    Địa phương □ 
Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức.


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858; E-mail: minhquang@mst.gov.vn


2. Thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung
Thủ tục hành chính 1: Hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học tại Việt Nam
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 7, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị hỗ trợ là tài liệu cần thiết để tổ chức đề nghị hỗ trợ thể hiện chính thức nhu cầu hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học tại Việt Nam; cung cấp các thông tin cơ bản về tổ chức đề nghị hỗ trợ, nội dung, mục tiêu, thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo và kinh phí đề nghị hỗ trợ; làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét, đánh giá và quyết định hỗ trợ theo quy định.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Việc quy định mẫu đơn thống nhất nhằm bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ của thông tin, tạo thuận lợi cho tổ chức trong quá trình lập hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, xử lý, đánh giá hồ sơ; hạn chế yêu cầu bổ sung thông tin nhiều lần, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Văn bản cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Văn bản cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền là tài liệu nhằm chứng minh việc tổ chức hội thảo đã được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp phải được cho phép; bảo đảm hoạt động hội thảo được tổ chức hợp pháp, phù hợp với quy định về quản lý hoạt động hội nghị, hội thảo khoa học, làm căn cứ để cơ quan hỗ trợ xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN chưa phân biệt rõ trường hợp tổ chức hội thảo bắt buộc phải có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin phép theo quy định của pháp luật. Điều này có thể làm phát sinh yêu cầu nộp giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức đề nghị hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Việc yêu cầu văn bản cho phép tổ chức hội thảo khoa học nhằm bảo đảm tính hợp pháp của hoạt động đề nghị hỗ trợ, tránh hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý theo quy định.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Để xác định các nội dung chi, mức kinh phí và tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ cho hoạt động tổ chức hội thảo khoa học tại Việt Nam; làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi, thẩm định kinh phí và quyết định mức hỗ trợ phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cân đối nguồn kinh phí. Tuy nhiên, có nhiều nội dung chưa rõ rang, cần phải làm rõ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, hợp lý trong việc xác định nhu cầu và mức kinh phí hỗ trợ; tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xem xét và quyết định hỗ trợ, đồng thời hạn chế tình trạng đề nghị hỗ trợ trùng lặp đối với các nội dung đã được bảo đảm kinh phí từ nguồn khác.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Danh sách, lý lịch và báo cáo khoa học của các nhà khoa học nước ngoài đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo khoa học
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Để xác định thông tin, năng lực chuyên môn, thành tích nghiên cứu và mức độ phù hợp của các nhà khoa học nước ngoài với nội dung, mục tiêu của hội thảo; làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá chất lượng khoa học của hội thảo, sự cần thiết và tính hợp lý của việc hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học nước ngoài tham dự hội thảo. Tuy nhiên, chưa thể hiện rõ thành phần hồ sơ này chỉ áp dụng đối với trường hợp có nhà khoa học nước ngoài được đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo. Điều này có thể dẫn đến cách hiểu phải cung cấp tài liệu trong mọi trường hợp, kể cả khi hội thảo không đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhà khoa học nước ngoài, làm phát sinh yêu cầu hồ sơ không cần thiết.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Nhằm bảo đảm có đầy đủ thông tin phục vụ đánh giá năng lực, uy tín khoa học của các nhà khoa học nước ngoài, chất lượng chuyên môn của hội thảo và sự phù hợp của kinh phí đề nghị hỗ trợ, góp phần bảo đảm việc xét hỗ trợ khách quan, minh bạch và hiệu quả.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: văn bản cho phép hội thảo và tài liệu nhà khoa học nước ngoài tại khoản cần gắn với điều kiện phát sinh tương ứng. 


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 07

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về tổ chức chủ trì hội thảo
Lý do quy định: Rõ ràng, minh bạch
+ Nội dung thông tin 2: Thông tin về tổ chức chủ trì hội thảo
Lý do quy định: Rõ ràng các thông tin về hội thảo định đề nghị hỗ trợ
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các chi phí dự toán
Lý do quy định: Rõ ràng các mục kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Tổ chức chủ trì có uy tín; có trang thông tin hội thảo và nhà khoa học uy tín tham gia trình bày
	- Lý do quy định: Nhằm bảo đảm hội thảo khoa học được tổ chức bởi đơn vị có năng lực, uy tín trong lĩnh vực chuyên môn; có thông tin công khai, minh bạch về hội thảo và sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn, hiệu quả của hoạt động hội thảo và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích. Tuy nhiên, các tiêu chí xác định tổ chức và nhà khoa học có uy tín còn mang tính định tính, chưa có căn cứ đánh giá cụ thể, có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Nội dung hội thảo phù hợp lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức
	- Lý do quy định: Nhằm bảo đảm hoạt động hội thảo khoa học được tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn và năng lực của đơn vị tổ chức; góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tính khả thi và hiệu quả của hội thảo, đồng thời bảo đảm việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích. Tuy nhiên, quy định chưa làm rõ căn cứ xác định mức độ phù hợp, đặc biệt đối với các hội thảo có tính chất liên ngành, đa ngành hoặc có sự phối hợp giữa nhiều tổ chức. Điều này có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất trong quá trình xét hỗ trợ.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:…………………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Tên thủ tục hành chính 2: Hỗ trợ phát triển tạp chí khoa học
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 8, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác lập đề nghị hỗ trợ chính thức, thông tin tổ chức/tạp chí, mục tiêu và nhu cầu kinh phí, làm căn cứ tiếp nhận và xét hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa thông tin, giảm thiếu sót, thuận lợi số hóa và đánh giá. Dự thảo giữ nguyên mẫu này; chưa có cơ sở coi đây là giấy tờ cần bãi bỏ.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Kế hoạch nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Thể hiện mục tiêu, hiện trạng, giải pháp, tiến độ và kết quả nâng cao chất lượng, chuẩn mực xuất bản; làm căn cứ đánh giá tính khả thi.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Cho phép trình bày linh hoạt theo đặc thù tạp chí, nhưng cần nội dung có thể kiểm chứng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Danh sách và lý lịch thành viên Hội đồng biên tập
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Kiểm tra năng lực chuyên môn, uy tín, cơ cấu hội đồng biên tập.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Cung cấp minh chứng chuyên môn; dự thảo yêu cầu đánh giá sâu hơn chất lượng và quốc tế hóa hội đồng biên tập, cần tránh yêu cầu nộp lại dữ liệu có sẵn.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định nội dung, mức và nguồn kinh phí, phục vụ thẩm định và kiểm soát hỗ trợ trùng lặp. Tuy nhiên còn nhiều nội dung chưa được làm rõ
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Chuẩn hóa cơ sở thẩm định, thuận lợi kiểm tra.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Thông tin về tạp chí
Lý do quy định: Xác định chủ thể, mục tiêu và căn cứ xử lý hồ sơ, tránh kê khai lại.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các chi phí dự toán
Lý do quy định: Cơ sở thẩm định tính hợp lý và ngăn hỗ trợ trùng lặp.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Là tạp chí khoa học đáp ứng tiêu chí theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 27/2025/TT-BKHCN.
	- Lý do quy định: Bảo đảm đúng đối tượng, chuẩn mực khoa học tối thiểu của tạp chí được hỗ trợ. Tuy nhiên, chưa quy định rõ cách phân nhóm và lựa chọn thứ tự ưu tiên.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Có quy trình tiếp nhận, thẩm định và công bố bài báo theo Điều 38 Nghị định 262/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Bảo đảm hoạt động biên tập, phản biện, xuất bản tuân thủ chuẩn mực, liêm chính học thuật và tính minh bạch. Tuy nhiên, chưa chỉ rõ tiêu chí đánh giá quy trình phản biện độc lập và hệ thống xuất bản điện tử.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:…………………………………………………………………………
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 3: Hỗ trợ hoạt động sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc hợp lý hóa sản xuất
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 9, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác lập nhu cầu hỗ trợ, thông tin người/tổ chức đề nghị, hoạt động dự kiến và cam kết về tính trung thực của hồ sơ, làm căn cứ tiếp nhận, xét hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Mẫu thống nhất giúp dễ kiểm tra, đối chiếu, số hóa.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc hợp lý hóa sản xuất

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Trình bày hiện trạng, tính mới, bản chất kỹ thuật/phương án cải tiến, giải pháp triển khai, hiệu quả, khả năng ứng dụng và sản phẩm dự kiến; làm căn cứ đánh giá chuyên môn theo Điều 45 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Biểu mẫu thống nhất giúp chuyên gia đánh giá các đề xuất theo tiêu chí tương ứng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định nội dung chi, khối lượng, mức kinh phí và nguồn vốn để xem xét tính hợp lý, hợp lệ, khả năng cân đối nguồn lực và tránh hỗ trợ trùng lặp. Tuy nhiên nhiều nội dung còn chưa rõ ràng.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa số liệu để thuận tiện thẩm định, phê duyệt và quyết toán.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Chủ thể đề nghị hỗ trợ, hoạt động, mục đích và nội dung đề nghị, kinh phí và cam kết liên quan
Lý do quy định: Ghi nhận đề nghị chính thức, thống nhất dữ liệu tiếp nhận.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thuyết minh về sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật hoặc hợp lý hóa sản xuất

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nhóm thông tin về thực trạng, tính mới và giá trị cải tiến, mục tiêu, giải pháp, tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và khả năng áp dụng/nhân rộng.
Lý do quy định: Là căn cứ chuyên gia đánh giá.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các khoản chi, khối lượng, đơn giá, nguồn kinh phí, tổng mức đề nghị; là căn cứ thẩm định
Lý do quy định: Chuẩn hóa dự toán, bảo đảm đối chiếu, kiểm soát kinh phí..
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Đáp ứng điều kiện áp dụng cho hoạt động sáng kiến/giải pháp cải tiến kỹ thuật/hợp lý hóa sản xuất theo khoản 2 Điều 45 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Lựa chọn đúng đối tượng, hoạt động thuộc phạm vi hỗ trợ và phù hợp chính sách.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Tính mới và giá trị cải tiến; khả thi; hiệu quả dự kiến; áp dụng, nhân rộng; kết quả đầu ra
	- Lý do quy định: Có cơ sở phân biệt hiệu quả và khả năng triển khai của sáng kiến, lựa chọn phương án sử dụng kinh phí phù hợp. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn riêng về cách đánh giá từng yếu tố.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 4: Hỗ trợ hoạt động truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phổ biến tri thức
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 10, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Ghi nhận nhu cầu hỗ trợ của tổ chức, thông tin chủ thể, mục đích, nội dung hoạt động và cam kết, làm căn cứ tiếp nhận, giải quyết.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Mẫu thống nhất giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm sai sót và thuận lợi số hóa.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh chi tiết kế hoạch hoạt động

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Làm rõ mục tiêu, nội dung truyền thông, đối tượng, phương thức, tiến độ, sản phẩm đầu ra và khả năng lan tỏa để đánh giá sự cần thiết, tính khả thi.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Bảo đảm thông tin có cấu trúc để đối chiếu, đánh giá chất lượng và theo dõi kết quả.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Cam kết của cơ quan, tổ chức phối hợp triển khai
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định trách nhiệm phối hợp và tính khả thi về nguồn lực, nội dung, sản phẩm của các bên khi có đơn vị cùng thực hiện.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Có căn cứ xác minh trách nhiệm và hạn chế cam kết không rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Thuyết minh năng lực tổ chức
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Chứng minh năng lực nhân sự, kinh nghiệm, cơ sở vật chất và sản phẩm truyền thông đã thực hiện để đánh giá khả năng triển khai hoạt động.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Chuẩn hóa việc đánh giá năng lực, bảo đảm khách quan.

	d) Tên thành phần hồ sơ 5: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các khoản chi, khối lượng, đơn giá, nguồn kinh phí, tổng mức đề nghị; là căn cứ thẩm định
Lý do quy định: Chuẩn hóa dự toán, bảo đảm đối chiếu, kiểm soát kinh phí..
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Tổ chức, địa chỉ/mã định danh, đại diện, giới thiệu hoạt động, lý do và mục đích đề nghị, đối tác phối hợp, tài liệu kèm theo, cam kết.
Lý do quy định: Định danh chủ thể và ghi nhận yêu cầu hỗ trợ; mẫu chuẩn hóa thông tin.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thuyết minh chi tiết kế hoạch hoạt động

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nội dung, mục tiêu, đối tượng, phương tiện, phương thức, kết quả dự kiến và khả năng lan tỏa.
Lý do quy định: Tạo căn cứ đánh giá tính khả thi, năng lực và dự toán. Biểu mẫu cần tránh thông tin trùng lặp đã có trong dữ liệu được khai thác theo dự thảo.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Thuyết minh năng lực của cơ quan, tổ chức đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nhân sự, kinh nghiệm hoạt động 05 năm, cơ sở vật chất và tài liệu minh chứng.
Lý do quy định: Tạo căn cứ đánh giá tính khả thi, năng lực và dự toán. Biểu mẫu cần tránh thông tin trùng lặp đã có trong dữ liệu được khai thác theo dự thảo.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 4: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nội dung chi, số lượng, đơn giá, thành tiền, nguồn tài trợ khác (nếu có).
Lý do quy định: Tạo căn cứ đánh giá tính khả thi, năng lực và dự toán. Biểu mẫu cần tránh thông tin trùng lặp đã có trong dữ liệu được khai thác theo dự thảo.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Hoạt động do tổ chức phù hợp đề xuất, có kế hoạch cụ thể.
	- Lý do quy định: Bảo đảm hoạt động có chủ thể triển khai, mục tiêu xác định và phương án khả thi. Tuy nhiên, chưa diễn giải chi tiết.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Nội dung phù hợp định hướng phát triển KH, CN, ĐMST; phương thức, nguồn lực và kết quả phù hợp.
	- Lý do quy định: Bảo đảm nội dung chính xác, khoa học, hướng đến đối tượng phù hợp, hiệu quả lan tỏa và sử dụng kinh phí đúng mục tiêu. Tuy nhiên, chưa diễn giải chi tiết.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 5: Hỗ trợ thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 11, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Ghi nhận nhu cầu hỗ trợ của tổ chức, thông tin chủ thể, mục đích, nội dung hoạt động và cam kết, làm căn cứ tiếp nhận, giải quyết.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Thống nhất thông tin kê khai, hạn chế yêu cầu bổ sung, thuận tiện số hóa.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Cung cấp nhận xét chuyên môn độc lập về năng lực, tiềm năng nghiên cứu và mức độ phù hợp của ứng viên.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa căn cứ chuyên môn và trách nhiệm của người giới thiệu.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Thư mời hợp tác nghiên cứu hoặc thư chấp nhận hướng dẫn của đối tác nước ngoài.
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Là tài liệu chuyên môn để đánh giá mục tiêu, tính cần thiết, phương pháp, lịch trình và kết quả đầu ra; xác định khả năng hoàn thành trong thời gian hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Có căn cứ khách quan đối chiếu việc tiếp nhận và tránh hỗ trợ trùng chi phí.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Thuyết minh đề cương nghiên cứu tại tổ chức đối tác nước ngoài.
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Là tài liệu chuyên môn để đánh giá mục tiêu, tính cần thiết, phương pháp, lịch trình và kết quả đầu ra; xác định khả năng hoàn thành trong thời gian hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Tạo căn cứ kiểm chứng, so sánh, đánh giá đồng nhất.

	d) Tên thành phần hồ sơ 5: Lý lịch người đề nghị
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Xác định nhân thân học thuật, quá trình công tác, chuyên môn, thành tích nghiên cứu để đánh giá năng lực, uy tín và tiềm năng của người đề nghị hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Bảo đảm thực hiện thống nhất, rõ ràng, cụ thể.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	đ) Tên thành phần hồ sơ 6: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Xác định kinh phí đề nghị, các khoản chi và chi phí được phía nước ngoài tài trợ để quyết định mức hỗ trợ tránh trùng lặp.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Thống nhất cấu trúc dự toán, tạo căn cứ thẩm định và quản lý kinh phí.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Cá nhân: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Người đề nghị, cơ quan công tác, cơ sở đối tác nước ngoài, thời gian, nội dung nghiên cứu, mục tiêu, dự toán/nguồn kinh phí, cam kết và chữ ký theo mẫu.
Lý do quy định: Xác định chủ thể, nhu cầu, trách nhiệm và thông tin cần thẩm định. - Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin người giới thiệu và nhận xét về năng lực, tiềm năng nghiên cứu.
Lý do quy định: Chuẩn hóa dữ liệu cho đánh giá chuyên môn, kiểm tra điều kiện và thẩm định tài chính. Ưu tiên tái sử dụng thông tin có sẵn.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Lý lịch của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Hồ sơ, chuyên môn và kết quả nghiên cứu của người đề nghị
Lý do quy định: chuẩn hóa dữ liệu cho đánh giá chuyên môn, kiểm tra điều kiện và thẩm định tài chính. Ưu tiên tái sử dụng thông tin có sẵn.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 4: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nội dung chi, số lượng, đơn giá, thành tiền, nguồn tài trợ khác (nếu có).
Lý do quy định: Tạo căn cứ đánh giá tính khả thi, năng lực và dự toán. Biểu mẫu cần tránh thông tin trùng lặp đã có trong dữ liệu được khai thác theo dự thảo.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Cá nhân và đề xuất thực tập, nghiên cứu đáp ứng Điều 47 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Bảo đảm ứng viên phù hợp chuyên môn và nội dung nghiên cứu có sự cần thiết thực hiện ở nước ngoài. 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Đối tác nước ngoài tiếp nhận, có kế hoạch thực hiện và kết quả dự kiến phù hợp.
	- Lý do quy định: Bảo đảm tính khả thi, năng lực hướng dẫn, kết quả dự kiến có thể kiểm chứng và hiệu quả của kinh phí. 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 6: Hỗ trợ mời nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học thuật ngắn hạn
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 15, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Ghi nhận yêu cầu hỗ trợ của tổ chức, thông tin bên mời, nhà khoa học dự kiến mời, mục tiêu, thời gian và nhu cầu kinh phí.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa thông tin để tiếp nhận và đánh giá, hỗ trợ xử lý điện tử.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Lý lịch của nhà khoa học nước ngoài

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định chuyên môn, kết quả nghiên cứu, thành tích và uy tín học thuật của nhà khoa học được mời
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Cho phép đánh giá bằng minh chứng học thuật

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Thuyết minh kế hoạch mời nhà khoa học
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Là cơ sở đánh giá mục tiêu, nội dung trao đổi, lịch làm việc, cơ sở tiếp nhận, tác động dự kiến và khả năng hình thành hợp tác.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Bảo đảm nội dung được thể hiện thống nhất, có thể đánh giá, kiểm chứng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định các khoản chi và mức hỗ trợ đề nghị cho việc mời nhà khoa học; làm cơ sở thẩm định và phòng tránh hỗ trợ trùng lặp.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Tạo sự thống nhất, minh bạch, thuận lợi kiểm tra và quyết toán.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Tổ chức đề nghị, nhà khoa học dự kiến mời, nội dung, thời gian, địa điểm, kinh phí và cam kết theo mẫu
Lý do quy định: Xác định nhu cầu, trách nhiệm người đề nghị và làm căn cứ kiểm tra.  
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thuyết minh kế hoạch mời nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học thuật ngắn hạn 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin về nhà khoa học được mời, nội dung, lịch trình, kết quả học thuật và tác động dự kiến
Lý do quy định: Thống nhất cách thể hiện thông tin phục vụ đánh giá, thẩm định.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các khoản chi và nguồn kinh phí hỗ trợ
Lý do quy định: Thống nhất cách thể hiện thông tin phục vụ đánh giá, thẩm định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Nhà khoa học nước ngoài và chương trình trao đổi đáp ứng Điều 51 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Bảo đảm uy tín, thành tích nghiên cứu và sự phù hợp chuyên môn của nhà khoa học được mời với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Chất lượng, tính khả thi của chương trình làm việc và hiệu quả hợp tác khoa học
	- Lý do quy định: Bảo đảm hoạt động mời nhà khoa học tạo kết quả học thuật cụ thể, phục vụ cộng đồng nghiên cứu và sử dụng kinh phí có hiệu quả.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 7: Hỗ trợ tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 16, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Ghi nhận chính thức nhu cầu của nhà khoa học, thông tin về người đề nghị, hội nghị/hội thảo, nội dung báo cáo và kinh phí đề nghị hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm trách nhiệm kê khai và thuận lợi kiểm tra, giải quyết

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thư mời trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo quốc tế

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Là bằng chứng báo cáo của nhà khoa học đã được hội nghị, hội thảo chấp nhận trình bày, xác định tên hội nghị, thời gian, địa điểm, hình thức trình bày và vai trò người tham dự.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Xác minh điều kiện cốt lõi về báo cáo được chấp nhận trực tiếp; dự thảo vẫn giữ tài liệu này. Không mặc nhiên đòi hợp pháp hóa hoặc công chứng nếu quy định không yêu cầu.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Báo cáo khoa học dự kiến trình bày tại hội nghị, hội thảo quốc tế
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Căn cứ đánh giá chất lượng khoa học, nội dung, tính mới, sự phù hợp chuyên môn và vai trò của người đề nghị với công trình.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Cho phép phản biện, đối chiếu với thư mời, tránh chỉ dựa vào thông tin khai báo.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Lý lịch người nộp đơn
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định năng lực nghiên cứu, công bố, đóng góp của người đề nghị và căn cứ xem xét chính sách ưu tiên khi có đối tượng phù hợp.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Thống nhất thông tin khoa học, bảo đảm chứng cứ cho đánh giá.

	d) Tên thành phần hồ sơ 5: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định các khoản chi, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đề nghị; làm căn cứ thẩm định tài chính và tránh hỗ trợ trùng lặp.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Chuẩn hóa thông tin phục vụ xét hỗ trợ, thẩm định, kiểm tra, quyết toán.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Cá nhân: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin người nộp, hội nghị/hội thảo, báo cáo và đề nghị hỗ trợ
Lý do quy định: Nhận diện đối tượng và căn cứ đánh giá.   
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Lý lịch của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Quá trình công tác, thành tích và kết quả nghiên cứu
Lý do quy định: Nhận diện đối tượng và căn cứ đánh giá.   
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Các khoản chi và nguồn kinh phí hỗ trợ
Lý do quy định: Thống nhất cách thể hiện thông tin phục vụ đánh giá, thẩm định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Nhà khoa học trong nước có báo cáo khoa học được chấp nhận báo cáo trực tiếp tại hội nghị, hội thảo quốc tế.
	- Lý do quy định: Bảo đảm hoạt động được hỗ trợ có kết quả nghiên cứu và vai trò học thuật thực chất, tránh tài trợ việc tham dự không có báo cáo.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhà khoa học; điều kiện 12 tháng được dự thảo bổ sung.
	- Lý do quy định: Bảo đảm việc tham dự phục vụ trực tiếp nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn và phân bổ kinh phí công bằng.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 8: Hỗ trợ công bố công trình khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	Điều 17, 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác nhận chính thức nhu cầu hỗ trợ, tác giả, thông tin công trình và cam kết của người đề nghị.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Mẫu thống nhất giúp tiếp nhận, đối chiếu, lưu trữ.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Lý lịch của tác giả

	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Cung cấp năng lực và thành tích nghiên cứu để xác định tư cách, vai trò tác giả và xem xét điều kiện hỗ trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Thông tin thống nhất, đối chiếu được

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Công trình khoa học và công nghệ đã công bố
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Chứng minh sản phẩm khoa học đã được công bố và phục vụ đánh giá chất lượng, tính phù hợp. Thay bằng bản thảo được tạp chí chấp nhận đăng.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: Có thể xét hỗ trợ ngay khi được chấp nhận, thay vì phải chờ xuất bản; cần có cơ sở kiểm chứng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Chứng từ hợp pháp chi trả phí công bố
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Chưa quy định riêng minh chứng tạp chí chấp nhận đăng vì yêu cầu công trình đã công bố.
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản
Lý do quy định: dễ tra cứu, kiểm chứng và hạn chế hồ sơ không đủ căn cứ.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Cá nhân: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Định danh, thông tin tác giả, tên công trình, tạp chí, đề nghị hỗ trợ và cam kết.
Lý do quy định: Việc chuẩn hóa nhằm phục vụ đối chiếu, đánh giá.   
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Lý lịch của tác giả
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Quá trình công tác, thành tích và kết quả nghiên cứu
Lý do quy định: Nhận diện đối tượng và căn cứ đánh giá.   
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ công bố theo khoản 2 Điều 53 Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Bảo đảm chỉ công trình và tác giả đủ điều kiện được xét hỗ trợ.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Chất lượng công trình và uy tín, xếp hạng tạp chí.
	- Lý do quy định: Bảo đảm kinh phí tập trung cho công trình có chất lượng và tạp chí đáp ứng chuẩn mực.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn


Thủ tục hành chính 9: Hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ dành cho tổ chức
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
	- Điều 3 Thông tư số 20/2026/TT-BKHCN ngày 20/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Điều 19 Thông tư số 43/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………………………………..

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □       Không  
- Với văn bản của cơ quan khác: Có □       Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Có □     Không 

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có        Không □
Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có    □    Không 
Nêu rõ lý do: Có các bước tiếp nhận, xét tài trợ, quyết định và ký hợp đồng nhưng chưa phân định riêng mốc kiểm tra tính hợp lệ, yêu cầu bổ sung, thẩm định kinh phí và thông báo kết quả

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có   □     Không 
Nêu rõ lý do: Chưa quy định cụ thể trách nhiệm theo từng khâu kiểm tra tính hợp lệ, thẩm định kinh phí, thông báo


	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có □       Không 
- Các biện pháp có thể thay thế: Có □       Không  

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả: 
Trực tiếp 
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có        Không □ 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có        Không □

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Thể hiện nhu cầu và đề nghị chính thức của tổ chức; xác định chủ thể, loại hình, mục tiêu và cam kết.
- Yêu cầu về hình thức: Theo Mẫu
Lý do quy định: Thống nhất thông tin, giúp kiểm tra tư cách và đối chiếu.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh hoạt động nâng cao năng lực KH&CN dành cho tổ chức
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp, nhân lực, tiến độ, kết quả đầu ra để đánh giá chuyên môn và tính khả thi.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Cung cấp cấu trúc thông tin thống nhất, bảo đảm căn cứ đánh giá minh bạch.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ lý do quy định thành phần hồ sơ: Xác định các khoản chi, khối lượng, căn cứ tính toán và tổng mức đề nghị hỗ trợ; hỗ trợ đánh giá khả năng cân đối, tránh trùng lặp nguồn tài trợ.
- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu
Lý do quy định: Tiêu chuẩn hóa dữ liệu tài chính và thuận tiện thẩm định.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có        Không □
Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………….


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Chưa quy định rõ

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có        Không □
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày  
Lý do quy định: Thuận lợi cho người dân, nhưng thiếu mốc trách nhiệm nội bộ. Khi thay thế cần kiểm soát không kéo dài tổng thời gian giải quyết chỉ vì bổ sung các công đoạn; phải quy định rõ mốc bắt đầu/kết thúc.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có □       Không □
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….


	6. Đối tượng thực hiện
	

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước   Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  Vùng □ Địa phương □
- Nông thôn □ Đô thị □ Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □       Không 
Nêu rõ lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có        Không □ 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………...

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □       Không 
Nêu rõ lý do:
……………………………………………………………………………………………………

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Phí: Không        Có □
- Lệ phí: Không        Có □
- Chi phí khác: Không        Có □

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có □       Không 

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có        Không □
Lý do: Bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị hỗ trợ
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Thông tin chủ thể, tên hoạt động, loại hình hỗ trợ, đề nghị và cam kết; hình thức bản giấy/điện tử hợp lệ.
Lý do quy định: Thống nhất đầu vào, xác định trách nhiệm.    
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không  

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai 2: Thuyết minh hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ dành cho tổ chức
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, tiến độ, nhân lực, sản phẩm dự kiến
Lý do quy định: Thuận tiện đánh giá chuyên môn, thẩm định tài chính.    
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	d) Tên mẫu đơn, tờ khai 3: Dự toán kinh phí
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: Nội dung chi, mức dự toán, nguồn kinh phí khác.
Lý do quy định: Thuận tiện đánh giá chuyên môn, thẩm định tài chính.    
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □       Không 

	đ) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có        Không □
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: Tổ chức đề nghị và hoạt động được hỗ trợ đáp ứng quy định tương ứng tại Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
	- Lý do quy định: Lựa chọn đúng tổ chức, nhân lực và hoạt động nghiên cứu phù hợp mục tiêu hỗ trợ
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện 2: Chất lượng thuyết minh, năng lực nghiên cứu và tính khả thi dự toán theo từng loại hình.
	- Lý do quy định: Bảo đảm tính khả thi, kết quả đầu ra và sử dụng nguồn lực hiệu quả.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □       Không 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có        Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép □
- Giấy chứng nhận □
- Giấy đăng ký □
- Chứng chỉ □
- Thẻ □
- Quyết định hành chính 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận □
- Loại khác: □ Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy       Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có □       Không 
Lý do:…………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có □       Không 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Hiệu lực thực hiện gắn nội dung, thời gian hoạt động và hợp đồng. Không nên đề xuất thời hạn hiệu lực cố định nếu chưa có căn cứ.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  Địa phương □
Lý do: …………………………………………………………………………………………….

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Minh Quang
Di động: 0337887858
E-mail: minhquang@mst.gov.vn



